
TT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị công tác Chức vụ trước khi nghỉ hưởng BHXH

Số năm giữ 

chức vụ Chủ 

tịch, Phó Chủ 

tịch Hội CCB

Thời điểm nghỉ 

hưởng chế độ 

BHXH

Hệ số lương 

trước khi 

nghỉ hưởng 

BHXH

Hệ số phụ cấp 

chức vụ trước 

khi nghỉ hưởng 

BHXH

Lương cơ sở tại 

thời điểm nghỉ 

hưởng BHXH 

(1000 đ)

Tổng tiền hỗ 

trợ (1000 đ)
Ghi chú

1 Trần Thanh Chương 14/02/1954 Xã Thạch Liên Chủ tịch Hội CCB 10 01/4/2022 2.25 1,490 16,763 Hưu trí

2 Lê Đình Chiến 27/02/1965 Xã Ngọc Sơn Phó Chủ tịch Hội CCB 6 01/4/2022 1.40 1,490 6,258 Hưu trí

3 Nguyễn Đình Loan 26/8/1957 Xã Tân Lâm Hương
Phó Chủ tịch Hội CCB (cấp trưởng 

xuống giữ chức danh cấp phó)
4 01/4/2022 1.75 1,490 5,215 Hưu trí

4 Lê Văn Tiến 16/5/1954 Xã Tân Lâm Hương
Phó Chủ tịch Hội CCB (cấp trưởng 

xuống giữ chức danh cấp phó)
15 01/4/2022 2.25 1,490 25,144 Hưu trí

5 Lê Văn Long 26/12/1956 Xã Nam Điền
Phó Chủ tịch Hội CCB (cấp trưởng 

xuống giữ chức danh cấp phó)
15 08/4/2022 1.75 1,490 19,556 Hưu trí

6 Nguyễn Văn Liên 25/10/1962 Xã Nam Điền Phó Chủ tịch Hội CCB 5 08/4/2022 1.70 1,490 6,333 Hưu trí

7 Hoàng Trọng Ngô 11/7/1956 Xã Tượng Sơn Chủ tịch Hội CCB 16 01/5/2022 2.25 1,490 26,820 Bệnh binh

8 Nguyễn Văn Trị 03/8/1960 Xã Thạch Thắng Chủ tịch Hội CCB 9 01/4/2022 2.25 1,490 15,086 Hưu trí

9 Trần Hậu Thuẩn 01/11/1953 Xã Thạch Hội Phó Chủ tịch Hội CCB 10 01/5/2022 1.40 1,490 10,430 Thương binh

10 Nguyễn Văn Loan 01/01/1958 Xã Thạch Trị Phó Chủ tịch Hội CCB 19 01/4/2022 1.25 1,490 17,694 Bệnh binh

Tổng cộng 18.25 149,298
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